
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  02  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: CN CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN - TRUNG TÂM Y KHOA 

HOÀNG TUẤN VĨNH CHÂU. 

Địa chỉ: 275 Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc 

Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 1000/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 04 tháng 5 năm 2022; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN THANH HOÀNG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 48 người 

theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 09/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: TC-HC; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 02/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

1 Nguyễn Thanh Hoàng 04020/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Giám đốc Trung 

tâm 

Bác sĩ điều trị 

  

2 Cao Cẩm Thành 000626/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội-Nhi 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

3 Đỗ Thị Minh Thư 005746/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Răng-Hàm-Mặt 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

4 Bùi Ngọc Hạnh 03697/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

5 Danh Thị Tố Nguyên 005664/KG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Bổ sung PVHĐCM: CK Tai 

mũi họng 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

6 Sơn Vươl 000206/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Ngoại 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

7 Sơn Thị Sen 0002951/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh SPK 
Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

8 Huỳnh Văn Hồng 001256/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Ngoại - Sản 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

9 Nguyễn Thị Kim Cương 05287/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa; CK Da liễu 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Chủ nhật 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 

10 Nguyễn Thế Huy 005875/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

11 Lâm Vành Na 005515/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

12 Trầm Hồng Luân 001489/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội-Lao, bệnh 

phổi 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ CLS   

13 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 000776/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Bác sĩ điều trị   

14 Đỗ Hoài Phong 
002936/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Thứ 2, thứ 3, thứ 7: 

06h00-16h00 
Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 4, thứ 

5, thứ 6, Chủ 

nhật 

Sáng từ 7h00 đến 

11h00; Chiều từ 

13h00 đến 17h00 

15 Nguyễn Xuân Hữu 003101/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa-Nội khoa 

Thứ 4, thứ 5, thứ 6: 

06h00-16h00 
Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 2, thứ 

3, thứ 7, Chủ 

nhật 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 

16 Võ Hồng Phúc 0002714/VL-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội 

Thứ 2, thứ 6: 

06h00-16h00 
Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 7 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 

17 Nguyễn Phước Hiếu 03727/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội 
Thứ 3: 06h00-16h00 Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 2, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, 

thứ 7 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 

18 Trần Tấn Đạt 05307/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội 

Thứ 4, thứ 7: 

06h00-16h00 
Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 2, thứ 

3, thứ 5, thứ 6 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 

19 Thạch Minh Hùng 04887/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
Thứ 5: 06h00-16h00 Bác sĩ điều trị 

BVĐK Hoàng 

Tuấn: Thứ 2, thứ 

3, thứ 4, thứ 6, 

thứ 7 

Sáng từ 07h00 

đến 11h00; 

Chiều từ 13h00 

đến 17h00 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

20 Phan Hữu Khang 04610/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   

21 Trần Thị Mộng Trinh 0002638/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
CĐ Điều dưỡng   

22 Trần Quyền Hạn  003612/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   

23 Huỳnh Thị Bích Liên  005338/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
CĐ Điều dưỡng   

24 Sơn Khoa Nguyên  05117/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ-YHDP   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

25 Đinh Thị Hồng Nhung  005389/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
TC Điều dưỡng   

26 Hồng Kim Thy  04255/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
TC Điều dưỡng   

27 Đoàn Bích Tuyển 006006/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   

28 Tăng Thị Vân Anh 005901/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
CĐ Điều dưỡng   

29 Trương Thị Tí Nị 005596/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

30 Quách Hêng He Rô 
1010/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Dược sĩ ĐH   

31 Nguyễn Kiều Anh 
2258/CCHN-D-SYT-

CM 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê 

đơn, trừ vắc xin 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Dược sĩ CĐ   

32 Đỗ Minh Nghĩa 
1299/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Dược sĩ TC   

33 Huỳnh Thiện Đức 
1395/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Dược sĩ CĐ   

34 Lê Vĩnh Xuân 04011/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Y sĩ-YHCT-VLTL-

PHCN 
  

35 Ngô Ngọc Linh 04086/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Y sĩ-YHCT-VLTL-

PHCN 
  

36 Trương Văn Thại  05286/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Y sĩ-YHCT-VLTL-

PHCN 
  

37 Đoàn Nhật Thảo 04780/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Y sĩ-YHCT-VLTL-

PHCN 
  

38 Mã Thị Thuỳ Dương 006206/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

tế - Bộ Nội vụ - Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức năng 

39 Thạch Thị Đi Na 006009/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
CĐ Điều dưỡng   

40 Tăng Sà Rậy 005846/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   

41 Thạch Sô Ri Da 005844/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ   

42 Huỳnh Thanh Hoà 006023/ST-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm Y 

học 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
KTV Xét nghiệm   

43 Huỳnh Thị Như 
1298/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Dược sĩ   

44 Thạch Thị Thu Trang 006203/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

CĐ Điều dưỡng; 

ĐD PK 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

45 Đoàn Thị Kim Thuỷ 006205/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
CĐ Điều dưỡng   

46 Lâm Thị Vi Rông 006077/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Cao đẳng hộ sinh   

47 Sơn Thế Vĩ 000103/ST-GPHN 

Phạm vi  

hành nghề quy định tại Phụ 

lục số XIV phần xét nghiệm 

y học ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 

Cao đẳng Kỹ thuật 

Y chuyên nghành 

xét nghiệm y học 

  

48 Cao Lập Thức 000208/ST-GPHN 

Phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Phụ lục số X ban hành kèm 

theo thông tư 43/2023/TT-

BYT 

Từ thứ 2- thứ 7: 06h00-

16h00 
Y sĩ đa khoa   
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